
Họ và Tên Học Sinh:_______________Phụ Huynh Kiểm Nhận_____________________

HW3-3Bài Làm: 3-3

đ__ thi

bẻ bút chì

b__ em 

b__

bể cái ly

con b___cái b___

con d___ con d__

ê    ể    ế    è    é      ề

Chọn cho đúng chữ (Choose the correct word)



Họ và Tên Học Sinh:_______________Phụ Huynh Kiểm Nhận_____________________

HW3-4Bài Làm: 3-4

Chọn cho đúng chữ (Choose the correct word)

_____ thi

cái ____

____ em 

____

___ cái ly

con ______cái ____

con ______ con ______

dê    bể    đê    bế    bè    bé    dế    bê    đề



Họ và Tên Học Sinh:_______________Phụ Huynh Kiểm Nhận_____________________

HW3-5Bài Làm: 3-5

1. con dê  

 

2. bể cái ly   

3. bẻ bút chì   

4. cái bè  

 

5. bế em bé  

 

6. con dế   

7. con bê   

8. đề thi

Chọn cho đúng chữ (Choose the correct word)
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